
DANH MỤC VĂN BẢN 

Đơn vị đề xuất đưa vào Chương trình xây dựng VBQPPL năm 2023 

(gồm: 03 luật; 05 nghị định; 27 thông tư) 

Lĩnh vực đất đai: 01 Luật, 03 nghị định 

Lĩnh vực ĐCKS: 01 Luật, 01 nghị định, 04 thông tư 

Lĩnh vực BHĐ: 01 thông tư 

Lĩnh vực KTTV: 01 nghị định, 03 thông tư 

Lĩnh vực TNN: 01 Luật 

Lĩnh vực BĐKH: 04 thông tư  

Lĩnh vực ĐĐBĐ: 07 thông tư  

Lĩnh vực viễn thám: 04 thông tư 

Lĩnh vực khác: 04 thông tư 

 

TT Tên văn bản 
Đơn vị                       

đề xuất 

Thời 

gian 

trình Bộ 

trưởng 

Thời 

gian 

trình CP 

Ghi chú 

I LĨNH VỰC ĐẤT ĐAI     

1 Luật Đất đai (sửa đổi)     

2 Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai Tổng cục QLĐĐ  12/2023  

3 Nghị định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi Tổng cục QLĐĐ  12/2023  

4 Nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai Tổng cục QLĐĐ  12/2023  

II LĨNH VỰC ĐỊA CHẤT, KHOÁNG SẢN     

1 Luật Địa chất và Khoáng sản Tổng cục 

ĐCKSVN 

 

- Thời gian 

trình CP 

theo yêu 

cầu của 

TTCP sau 

khi dự án 

Luật được 

đưa vào 

Chương 

trình xây 

dựng luật, 

pháp lệnh 

năm 2023 



 
2 

TT Tên văn bản 
Đơn vị                       

đề xuất 

Thời 

gian 

trình Bộ 

trưởng 

Thời 

gian 

trình CP 

Ghi chú 

2 

Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định chi tiết Luật Khoáng sản 
Tổng cục 

ĐCKSVN 
 6/2023 

Thời gian 

trình CP 

theo chỉ 

đạo của 

TT Trần 

Quý Kiên 

3 Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 62/2014/TT-BTNMT ngày 09/12/2014 của Bộ trưởng 

Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về kiểm soát chất lượng 

các kết quả phân tích mẫu địa chất, khoáng sản 

Tổng cục 

ĐCKSVN 

9/2023  

 

4 Thông tư thay thế Thông tư số 12/2013/TT-BTNMT ngày 05/6/2013 của Bộ trưởng Bộ Tài 

nguyên và Môi trường quy định về giao nộp, thu nhận, lưu giữ, bảo quản và cung cấp dữ liệu 

về địa chất, khoáng sản và Thông tư số 53/2014/TT-BTNMT ngày 09/9/2014 của Bộ trưởng 

Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định nộp mẫu vật địa chất, khoáng sản vào Bảo tàng Địa 

chất 

Tổng cục 

ĐCKSVN 

9/2023  

 

5 Thông tư quy định kỹ thuật về định giá tiềm năng và thăm dò cát biển Tổng cục 

ĐCKSVN 

9/2023  
 

6 Thông tư ban hành quy trình và định mức kinh tế - kỹ thuật về khảo sát chuyên đề Địa tầng 

phân tập trong điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản và thăm dò khoáng sản 

Viện Khoa học 

Địa chất và 

Khoáng sản 

10/2023  

 

III LĨNH VỰC BIỂN VÀ HẢI ĐẢO     

1 Thông tư hướng dẫn điều tra, đánh giá, xác định thiệt hại và lập hồ sơ bồi thường thiệt hại về 

môi trường do dầu tràn 

Tổng cục Biển và 

Hải đảo Việt Nam 

12/2023  
 

IV LĨNH VỰC KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN     

1 Nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực khí tượng thủy văn Tổng cục Khí 

tượng thủy văn 

 9/2023 
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TT Tên văn bản 
Đơn vị                       

đề xuất 

Thời 

gian 

trình Bộ 

trưởng 

Thời 

gian 

trình CP 

Ghi chú 

2 Thông tư thay thế Thông tư số 40/2016/TT-BTNMT ngày 19 tháng 12 năm 2016 của Bộ 

trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định về Quy trình kỹ thuật dự báo, cảnh báo khí 

tượng thủy văn trong điều kiện bình thường 

Tổng cục Khí 

tượng thủy văn 

12/2023  

 

3 Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 39/2016/TT-BTNMT ngày 19/12/2016 của Bộ Tài 

nguyên và Môi trường quy định kỹ thuật về quan trắc và điều tra khảo sát xâm nhập mặn 

Tổng cục Khí 

tượng thủy văn 

11/2023  
 

4 Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 70/2015/TT BTNMT ngày 23/12/2015 của Bộ Tài 

nguyên và Môi trường quy định kỹ thuật đối với hoạt động của các trạm khí tượng thủy văn 

tự động  

Tổng cục Khí 

tượng thủy văn 

  

 

V LĨNH VỰC TÀI NGUYÊN NƯỚC     

1 Luật Tài nguyên nước (sửa đổi) Cục Quản lý tài 

nguyên nước 

 01/2023 
 

VI LĨNH VỰC BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU     

1 Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 17/2015/TT-BTNMT ngày 06/4/2015 

của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định việc xây dựng và thực hiện dự án theo 

Cơ chế tín chỉ chung trong khuôn khổ hợp tác về Tăng trưởng các-bon thấp giữa Việt Nam - 

Nhật Bản. 

Cục Biến đổi khí 

hậu 

03/2023   

2 Thông tư ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thu gom, vận chuyển, lưu giữ, tái chế, tái 

sử dụng và xử lý các chất được kiểm soát. 

Cục Biến đổi khí 

hậu 

8/2023   

3 Thông tư quy định việc thực hiện cơ chế trao đổi, bù trừ tín chỉ các-bon trong khuôn khổ 

Thỏa thuận Paris về biến đổi khí hậu. 

Cục Biến đổi khí 

hậu 

10/2023   

4 Thông tư ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật hoạt động kiểm kê khí nhà kính; đo đạc, báo 

cáo, thẩm định giảm nhẹ phát thải khí nhà kính lĩnh vực chất thải. 

Cục Biến đổi khí 

hậu 

10/2023   

VII LĨNH VỰC ĐO ĐẠC VÀ BẢN ĐỒ     

1 Thông tư ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về bản đồ địa hình quốc gia tỷ lệ 1:2.000, 

1:5.000 
Cục Đo đạc, Bản 

đồ và Thông tin 

địa lý Việt Nam 

6/2023   
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TT Tên văn bản 
Đơn vị                       

đề xuất 

Thời 

gian 

trình Bộ 

trưởng 

Thời 

gian 

trình CP 

Ghi chú 

2 Thông tư ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về cơ sở dữ liệu nền địa lý quốc gia tỷ lệ 

1:2.000, 1:5.000, 1:10.000 
Cục Đo đạc, Bản 

đồ và Thông tin 

địa lý Việt Nam 

7/2023   

3 Thông tư ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về bản đồ địa hình quốc gia tỷ lệ 1:250.000 Cục Đo đạc, Bản 

đồ và Thông tin 

địa lý Việt Nam 

9/2023   

4 Thông tư ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về bản đồ địa hình quốc gia tỷ lệ 1:500.000, 

1:1.000.000 
Cục Đo đạc, Bản 

đồ và Thông tin 

địa lý Việt Nam 

10/2023   

5 Thông tư ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về cơ sở dữ liệu nền địa lý quốc gia tỷ lệ 

1:250.000, 1:500.000, 1:1000.000 
Cục Đo đạc, Bản 

đồ và Thông tin 

địa lý Việt Nam 

11/2023   

6 Thông tư ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Đo đạc trọng lực chi tiết phục vụ công 

tác đo đạc và bản đồ - Phần đo mặt đất 
Viện Khoa học Đo 

đạc và Bản đồ 

6/2023   

7 Thông tư ban hành Định mức kinh tế kỹ thuật đo đạc trọng lực chi tiết phục vụ công tác đo 

đạc và bản đồ - Phần đo mặt đất 
Viện Khoa học Đo 

đạc và Bản đồ 

12/2023   

VIII LĨNH VỰC VIỄN THÁM     

1 Thông tư Quy định kỹ thuật giám sát ngập lụt bằng công nghệ viễn thám Cục Viễn thám 

quốc gia 

10/2023   

2 Thông tư Quy định kỹ thuật giám sát tình hình khai thác khoáng sản bằng công nghệ viễn 

thám 
Cục Viễn thám 

quốc gia 

10/2023   

3 Thông tư Quy định kỹ thuật giám sát mực nước lưu vực sông ngoài biên giới Cục Viễn thám 

quốc gia 

10/2023   

4 Thông tư ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia xây dựng bộ dữ liệu tính toán phát thải cac 

bon sử dụng tư liệu viễn thám 
Cục Viễn thám 

quốc gia 

10/2023   
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TT Tên văn bản 
Đơn vị                       

đề xuất 

Thời 

gian 

trình Bộ 

trưởng 

Thời 

gian 

trình CP 

Ghi chú 

IX LĨNH VỰC KHÁC     

1 Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 14/2020/TT-BTNMT ngày 27/11/2020 của Bộ trưởng 

Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định Quy trình và Định mức kỹ thuật xây dựng, duy trì, 

vận hành hệ thống thông tin ngành tài nguyên và môi trường. 

Cục Công nghệ 

thông tin và Dữ 

liệu tài nguyên 

môi trường 

11/2023   

2 Thông tư ban hành Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành tài nguyên và môi trường Vụ Kế hoạch - Tài 

chính 

09/2023   

3 Thông tư ban hành Chế độ báo cáo thống kê ngành tài nguyên và môi trường Vụ Kế hoạch - Tài 

chính 

12/2023   

4 Thông tư về công tác thi đua khen thưởng của ngành tài nguyên và môi trường 

(Văn bản quy định chi tiết Luật Thi đua, khen thưởng có hiệu lực từ ngày 01/01/2024) 

 9/2023  Đề xuất 

Lãnh đạo 

Bộ giao 

Vụ TCCB 

chủ trì 

soạn thảo 

 


